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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Lý do tạm hoãn gọi  

nghĩa vụ quân sự

1
A Nhiệt

16/04/2006
sinh viên Thôn Đăk Riếp 2, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

12/12
A Bang, 1988, làm nông

Y Lan, 1989, làm nông
Đang học ở các trường

2
A Tương

07/12/2005
sinh viên TThôn Đăk Riếp 2, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

10/12
A Hà, 1985, làm nông

Y Vú ( chết)
Đang học ở các trường

3
A Hào

01/01/2004
sinh viên Thôn Kon Cung, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

12/12
A Búi (chết)

Y Pel, 1989, làm nông
Đang học ở các trường

4
A Hùng

01/01/2005
sinh viên TThôn Kon Cung, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

12/12
A Noa, 1980, làm nông

Y Pay, 1988, làm nông
Đang học ở các trường

5
A Thanh Nam

19/12/2007
sinh viên Thôn Kạch Nhỏ, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

12/12
A Nuôn, 1986, làm nông

Y Thai, 1986, làm nông
Đang học ở các trường

6
A Phương

16/08/2005
sinh viên Thôn Năng Nhỏ 1, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

12/12
A Lâm, 1985, Cán bộ xã

Y Thung, 1987, làm nông
Đang học ở các trường

7
A Phi

30/08/2005
sinh viên Thôn Năng Nhỏ 1, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

12/12
A Đối, 1981, làm nôngY Thương, 1982, 

làm nông
Đang học ở các trường

8
A Nhanh

02/4/2006
làm nông Ba Ham, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Bần nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

không

6/12
A Dui: (Chết)

Y Hông:  1962, làm nông
Văn hóa thấp

9
A Toàn

28/07/2007
làm nông Kon Chai, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Bần nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

không

5/12
A Bắc (chết)

Y Nang, 1965, làm nông
Văn hóa thấp

10
A Linh

29/12/2006
làm nông Đăk Rê 1, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Bần nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

không

5/12
A Nua: 1969, làm nông

Y Hiên: 1980, làm nông
Văn hóa thấp

11
A Ngọc

27/7/2007
làm nông Kon Sang, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Bần nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

không

5/12
A Ngái: 1987, làm nông

Y PLun: 1989, làm nông
Văn hóa thấp
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Lý do tạm hoãn gọi  

nghĩa vụ quân sự

12
A Chiu

04/3/2007
làm nông Hà Lăng, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Bần nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

không

6/12
A Chương: 1984, làm nông

Y Ná: 1984, làm nông
Văn hóa thấp

13
A Chơn

3/3/2006
làm nông Thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao

Bần nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

không

6/12
A Din, 1963, làm nông

Y BLó, 1965, làm nông
Văn hóa thấp

14
A Phú

16/09/2007
sinh viên Thôn Năng Nhỏ 1, Đăk Sao, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

12/12
A Đối, 1981, làm nôngY Thương, 1982, 

làm nông
Đang học ở các trường
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